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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi 

trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026 
 
 

 

 
 

 
 

Thực hiện Luật Thú y số 79/2015/QH13, Luật số 146/2025/QH15; Thông tư 

số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định về phòng, chống dịch bênh động vật trên cạn; Thông tư số 19/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Hướng dẫn 

chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi 

trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Để chủ động phòng, chống bệnh Dại cho động vật, nhằm ngăn chặn bệnh 

Dại lây từ động vật sang người, UBND xã Vĩnh Bảo xây dựng kế hoạch triển khai 

tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và quản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại đồng loạt cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã. 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng 100% tổng đàn chó, mèo thuộc diện phải tiêm. 

- Chủ động phòng, chống bệnh Dại, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm 

sang người. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm đúng kỹ thuật, đúng đối tượng, đủ liều lượng theo quy định chuyên 

môn thú y. 

- Quản lý chặt chẽ số lượng chó, mèo thực tế tại từng hộ dân. 

- Lập danh sách, theo dõi, cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng ngay sau khi tiêm. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng 

- Toàn bộ chó, mèo nuôi trên địa bàn xã thuộc diện phải tiêm phòng theo 

quy định (trừ vật nuôi dưới độ tuổi tiêm phòng theo hướng dẫn chuyên môn). 

2. Phạm vi 

- Triển khai tại tất cả các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Bảo. 

3. Biện pháp chuyên môn 

-  Sử dụng vắc xin Dại được cơ quan chuyên môn cấp phát hoặc cung ứng hợp. 
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-  Bảo quản, vận chuyển vắc xin theo đúng quy định kỹ thuật. 

-  Tổ chức tiêm tập trung tại thôn; tiêm bổ sung (tiêm vét) đối với các trường 

hợp bỏ sót, phát sinh. 

- Trường hợp phát hiện chó nghi mắc bệnh Dại phải xử lý, giám sát theo 

hướng dẫn chuyên môn và báo cáo kịp thời cấp trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Là cơ quan thường trực tham mưu, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại cho đàn chó nuôi trên địa bàn xã năm 2026. 

- Phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện theo đúng 

tiến độ. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Văn hoá-Xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về kê 

khai hoạt động nuôi chó, mèo; tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng bệnh Dại và 

các Nghị định của Chính Phủ: số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định 

số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật, thú y, chăn nuôi và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

- Chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn phối hợp phòng Kinh tế; Trạm 

Thủy sản Chăn nuôi và Thú y; Cơ sở thôn rà soát, thống kê, triển khai công tác 

tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo nuôi tại các thôn đảm bảo đúng tiến độ theo 

kế hoạch. 

- Tăng cường phát thanh tuyên truyền về: Lịch tiêm, mức thu, tính chất 

nguy hiểm của bệnh Dại, trách nhiệm của chủ nuôi. 

3. Nhân viên thú y 

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin đúng quy chuẩn. 

- Tổ chức tiêm phòng, cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng ngay sau khi tiêm. 

4. Công an xã 

- Hỗ trợ xử lý, cưỡng chế và xử phạt hành chính đối với các trường hợp 

không chấp hành tiêm phòng theo quy định hiện hành. 

5. Trạm Y tế xã 

- Phối hợp giám sát tình hình bệnh Dại trên địa bàn. 

- Khi phát hiện chó nghi mắc bệnh Dại cắn người, phối hợp thú y xử lý, 

giám sát chặt chẽ. 
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- Hướng dẫn người dân đi tiêm phòng Dại kịp thời 

6. Các cơ sở thôn 

- Trưởng thôn trực tiếp thống kê danh sách hộ nuôi chó, mèo. 

- Bố trí địa điểm tiêm tập trung thuận tiện cho nhân dân. 

- Phối hợp thu phí theo quy định và nộp về đơn vị quản lý. 

7. Các chủ vật nuôi 

- Thực hiện kê khai hoạt động nuôi chó, mèo với Ủy ban nhân dân xã; chấp 

hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và thanh toán chi phí tiêm phòng theo quy định. 

- Nuôi nhốt chó, mèo bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; khi đưa chó ra nơi 

công cộng phải xích, đeo rọ mõm và có người dắt. 

- Theo dõi sức khỏe chó, mèo; kịp thời báo cho trưởng thôn và cơ quan 

chuyên môn thú y khi phát hiện dấu hiệu bất thường; không vứt xác chó, mèo chết 

ra môi trường. 

- Lưu giữ giấy chứng nhận tiêm phòng; chịu mọi chi phí và trách nhiệm 

theo quy định nếu để chó, mèo thả rông, cắn người hoặc vi phạm pháp luật. 

IV. MỨC THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ 

Mức thu tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Vĩnh Bảo 

năm 2026 được xác định dựa trên quy định của Sở NN&PTNT Hải Phòng, giá đấu 

thầu vắc xin tập trung và chi phí triển khai thực tế tại xã Vĩnh Bảo: 

1. Mức thu 

- Tại điểm tiêm tập trung: 30.000 đồng/con. (Bao gồm: tiền vắc xin, công 

tiêm và chi phí tổ chức quản lý). 

- Tiêm tại hộ gia đình (theo yêu cầu): 40.000 đồng/con. (Tùy điều kiện thực 

tế, hỗ trợ thêm chi phí đi lại cho cán bộ thú y). 

2. Cơ cấu chi 

Dự toán chi tiết chi tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã 

theo Phụ lục gửi kèm.  

Kinh phí thu được sử dụng đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định 

của pháp luật về tài chính - ngân sách; đảm bảo công khai, minh bạch. 

V. THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian triển khai 

- Từ ngày 01/04 đến 29/04/2026: Tổ chức tiêm phòng chính đồng loạt tại 

các thôn tiêm vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, cụ thể có thông báo (Lịch tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi cho từng thôn). 

- Từ ngày 04/05 đến 15/05/2026: Tổ chức tiêm vét đối với các trường hợp 

bỏ sót hoặc phát sinh mới. 

- Trước ngày 25/05/2026: Tổng hợp kết quả, đánh giá và báo cáo cấp trên. 
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2. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi phụ 

thuộc chủ yếu vào sự hưởng ứng và ý thức tham gia của chủ nuôi. Việc người dân 

chủ động đăng ký, tham gia tiêm đúng thời gian, địa điểm quy định sẽ góp phần 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trường hợp 

tỷ lệ tham gia chưa cao hoặc không đồng đều giữa các địa bàn sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ và hiệu quả triển khai. 

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở  thôn nghiêm 

túc triển khai thực hiện kế hoạch ./. 

 Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Trạm Thủy sản, CNTY VB; 

- Công an xã; 

- Các phòng: Kinh tế, VH-XH; 

- Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công; 

- Các cơ sở thôn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Lan Hương 
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